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PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA GỬI BÁO CÁO 
THỐNG KÊ (EMIS) VÀ BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐẦU 
NĂM 2024-2025 TRÊN HỆ THỐNG CSDL HCM 
(Kèm theo Công văn số 6752/SGDĐT-KHTC ngày 21/10/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
(THỜI GIAN TÍNH ĐẾN 21/10/2024)

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	Cấp học chưa gửi báo cáo
	Ghi chú

	A.
	CẤP HỌC MẦM NON CHƯA HOÀN THÀNH BÁO CÁO EMIS

	1
	Mầm non Trẻ Em Quốc Tế Smartkids 2
	Emis Mầm non
	

	2
	Phòng GDĐT quận 12
	Emis Mầm non
	

	3
	Phòng GDĐT quận 7
	Emis Mầm non
	

	B.
	CẤP HỌC TIỂU HỌC CHƯA HOÀN THÀNH BÁO CÁO EMIS

	1
	TH Dãy Núi Xanh - Bình Thạnh
	Emis Tiểu học
	

	2
	TH, THCS và THPT Mỹ Việt
	Emis Tiểu học
	

	3
	TH, THCS và THPT Quốc tế Anglophone
	Emis Tiểu học
	

	4
	TH, THCS và THPT Quốc tế Canada
	Emis Tiểu học
	

	5
	TH, THCS và THPT Quốc tế Khai Sáng
	Emis Tiểu học
	

	6
	TH, THCS và THPT Quốc tế Mỹ
	Emis Tiểu học
	

	7
	TH, THCS và THPT Quốc tế Sài Gòn Pearl
	Emis Tiểu học
	

	8
	TH, THCS và THPT Úc Châu
	Emis Tiểu học
	

	9
	Trường Quốc Tế Châu Âu
	Emis Tiểu học
	

	10
	Trường Quốc Tế Hàn Quốc tại TP.HCM
	Emis Tiểu học
	

	11
	Trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
	Emis Tiểu học
	

	12
	TT HTPT GDHN cho Người Khuyết tật TP.HCM
	Emis Tiểu học
	

	13
	TT HTPT GDHN Tân Bình
	Emis Tiểu học
	

	14
	TT.HTPTGDHN Bình Chánh
	Emis Tiểu học
	

	15
	Phòng GDĐT quận 1
	Emis Tiểu học
	

	16
	Phòng GDĐT quận 10
	Emis Tiểu học
	

	C.
	CẤP HỌC THCS CHƯA HOÀN THÀNH BÁO CÁO EMIS

	1
	Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic
	Emis THCS
	

	2
	TH, THCS và THPT Quốc tế Anglophone
	Emis THCS
	

	3
	TH, THCS và THPT Quốc tế Canada
	Emis THCS
	

	4
	TH, THCS và THPT Quốc tế Khai Sáng
	Emis THCS
	

	5
	TH, THCS và THPT Quốc tế Mỹ
	Emis THCS
	

	6
	TH, THCS và THPT Quốc tế Sài Gòn Pearl
	Emis THCS
	

	7
	TH, THCS và THPT Úc Châu
	Emis THCS
	

	8
	THCS và THPT An Đông
	Emis THCS
	

	9
	THCS và THPT Bắc Sơn
	Emis THCS
	

	10
	THCS và THPT Hàn Việt
	Emis THCS
	

	11
	THCS và THPT Hồng Hà
	Emis THCS
	

	12
	THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Emis THCS
	

	13
	THCS và THPT Phan Bội Châu
	Emis THCS
	

	14
	THCS và THPT Quốc tế APU
	Emis THCS
	

	15
	THPT Năng Khiếu TDTT
	Emis THCS
	

	16
	Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu
	Emis THCS
	

	17
	Trường Quốc Tế Châu Âu
	Emis THCS
	

	18
	Trường Quốc Tế Hàn Quốc tại TP.HCM
	Emis THCS
	

	19
	Trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
	Emis THCS
	

	20
	Phòng GDĐT quận 1
	Emis THCS
	

	D.
	CẤP HỌC THPT CHƯA HOÀN THÀNH BÁO CÁO EMIS

	1
	THPT Bùi Thị Xuân
	Emis THPT
	

	2
	THPT Gò Vấp
	Emis THPT
	

	3
	THPT Lê Thánh Tôn
	Emis THPT
	

	4
	THPT Năng Khiếu TDTT
	Emis THPT
	

	5
	THPT Phan Đăng Lưu
	Emis THPT
	

	6
	THPT Trần Hữu Trang
	Emis THPT
	

	7
	THPT Trường Chinh
	Emis THPT
	

	8
	TH, THCS và THPT Quốc tế Anglophone
	Emis THPT
	

	9
	TH, THCS và THPT Quốc tế Khai Sáng
	Emis THPT
	

	10
	TH, THCS và THPT Quốc tế Mỹ
	Emis THPT
	

	11
	TH, THCS và THPT Quốc tế Sài Gòn Pearl
	Emis THPT
	

	12
	TH, THCS và THPT Úc Châu
	Emis THPT
	

	13
	THCS và THPT An Đông
	Emis THPT
	

	14
	THCS và THPT Bắc Sơn
	Emis THPT
	

	15
	THCS và THPT Hàn Việt
	Emis THPT
	

	16
	THCS và THPT Hồng Hà
	Emis THPT
	

	17
	THCS và THPT Quốc tế APU
	Emis THPT
	

	18
	THPT Lý Thái Tổ
	Emis THPT
	

	19
	Trường Quốc Tế Châu Âu
	Emis THPT
	

	20
	Trường Quốc Tế Hàn Quốc tại TP.HCM
	Emis THPT
	

	21
	Trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
	Emis THPT
	

	E.
	CẤP HỌC GDTX CHƯA HOÀN THÀNH BÁO CÁO EMIS

	1
	BTVH Nhạc viện Tp Hồ Chí Minh
	Emis GDTX
	

	2
	TT GDNN-GDTX Quận 4
	Emis GDTX
	

	F.
	CẤP HỌC MẦM NON CHƯA HOÀN THÀNH BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT

	1
	Mầm non Trẻ Em Quốc Tế Smartkids 2
	CSVC Mầm non
	

	2
	Phòng GDĐT quận 12
	CSVC Mầm non
	

	3
	Phòng GD Thành Phố Thủ Đức
	CSVC Mầm non
	

	4
	Phòng GDĐT quận 7
	CSVC Mầm non
	

	G.
	CẤP HỌC TIỂU HỌC CHƯA HOÀN THÀNH BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT

	1
	TH Dãy Núi Xanh - Bình Thạnh
	CSVC Tiểu học
	

	2
	TH, THCS và THPT Quốc tế Sài Gòn Pearl
	CSVC Tiểu học
	

	3
	TT.HTPTGDHN Bình Chánh
	CSVC Tiểu học
	

	4
	TT HTPT GDHN cho Người Khuyết tật TP.HCM
	CSVC Tiểu học
	

	5
	TT HTPT GDHN Tân Bình
	CSVC Tiểu học
	

	6
	TH, THCS và THPT Quốc tế Mỹ
	CSVC Tiểu học
	

	7
	TH, THCS và THPT Tre Việt
	CSVC Tiểu học
	

	8
	TH, THCS và THPT Trí Tuệ Việt
	CSVC Tiểu học
	

	9
	TH, THCS và THPT Lê Thánh Tông
	CSVC Tiểu học
	

	10
	TH, THCS và THPT Quốc tế Anglophone
	CSVC Tiểu học
	

	11
	TH, THCS và THPT Mỹ Việt
	CSVC Tiểu học
	

	12
	Trường Quốc Tế Hàn Quốc tại TP.HCM
	CSVC Tiểu học
	

	13
	TH, THCS và THPT Quốc tế Khai Sáng
	CSVC Tiểu học
	

	14
	Trường Quốc Tế Châu Âu
	CSVC Tiểu học
	

	15
	Trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
	CSVC Tiểu học
	

	16
	TH, THCS và THPT Quốc tế Sài Gòn Pearl
	CSVC Tiểu học
	

	17
	TH, THCS và THPT Úc Châu
	CSVC Tiểu học
	

	18
	Phòng GDĐT quận 1
	CSVC Tiểu học
	

	19
	Phòng GDĐT quận 10
	CSVC Tiểu học
	

	H.
	CẤP HỌC THCS CHƯA HOÀN THÀNH BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT

	1
	THCS và THPT Quốc tế APU
	CSVC THCS
	

	2
	TH, THCS và THPT Quốc tế Sài Gòn Pearl
	CSVC THCS
	

	3
	THCS và THPT Hàn Việt
	CSVC THCS
	

	4
	Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu
	CSVC THCS
	

	5
	TH, THCS và THPT Quốc tế Mỹ
	CSVC THCS
	

	6
	Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic
	CSVC THCS
	

	7
	TH, THCS và THPT Tre Việt
	CSVC THCS
	

	8
	THCS và THPT Hồng Hà
	CSVC THCS
	

	9
	THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	CSVC THCS
	

	10
	THCS và THPT An Đông
	CSVC THCS
	

	11
	THCS và THPT Phan Bội Châu
	CSVC THCS
	

	12
	THCS và THPT Trí Đức
	CSVC THCS
	

	13
	THCS và THPT Duy Tân
	CSVC THCS
	

	14
	THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ
	CSVC THCS
	

	15
	THCS và THPT Đào Duy Anh
	CSVC THCS
	

	16
	THPT Lương Thế Vinh
	CSVC THCS
	

	17
	THPT Năng Khiếu TDTT
	CSVC THCS
	

	18
	TH, THCS và THPT Trí Tuệ Việt
	CSVC THCS
	

	19
	TH, THCS và THPT Quốc tế Anglophone
	CSVC THCS
	

	20
	TH, THCS và THPT Quốc tế Canada
	CSVC THCS
	

	21
	Trường Quốc Tế Hàn Quốc tại TP.HCM
	CSVC THCS
	

	22
	TH, THCS và THPT Quốc tế Khai Sáng
	CSVC THCS
	

	23
	Trường Quốc Tế Châu Âu
	CSVC THCS
	

	24
	Trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
	CSVC THCS
	

	25
	TH, THCS và THPT Úc Châu
	CSVC THCS
	

	26
	Phòng GDĐT quận 1
	CSVC THCS
	

	I.
	CẤP HỌC THPT CHƯA HOÀN THÀNH BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT

	1
	PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU - ĐHQG TPHCM
	CSVC THPT
	

	2
	THPT Bình Tân
	CSVC THPT
	

	3
	THPT Bùi Thị Xuân
	CSVC THPT
	

	4
	THPT Dương Văn Dương
	CSVC THPT
	

	5
	THPT Gia Định
	CSVC THPT
	

	6
	THPT Gò Vấp
	CSVC THPT
	

	7
	THPT Lê Thánh Tôn
	CSVC THPT
	

	8
	THPT Năng Khiếu TDTT
	CSVC THPT
	

	9
	THPT Nguyễn Hữu Tiến
	CSVC THPT
	

	10
	THPT Nguyễn Văn Tăng
	CSVC THPT
	

	11
	THPT Phan Đăng Lưu
	CSVC THPT
	

	12
	THPT Tân Thông Hội
	CSVC THPT
	

	13
	THPT Ten Lơ Man
	CSVC THPT
	

	14
	THPT Trần Hưng Đạo
	CSVC THPT
	

	15
	THPT Trần Hữu Trang
	CSVC THPT
	

	16
	THPT Trường Chinh
	CSVC THPT
	

	17
	TH, THCS và THPT Albert Einstein
	CSVC THPT
	

	18
	TH, THCS và THPT Quốc tế Anglophone
	CSVC THPT
	

	19
	TH, THCS và THPT Quốc tế Canada
	CSVC THPT
	

	20
	TH, THCS và THPT Quốc tế Khai Sáng
	CSVC THPT
	

	21
	TH, THCS và THPT Quốc tế Mỹ
	CSVC THPT
	

	22
	TH, THCS và THPT Quốc tế Sài Gòn Pearl
	CSVC THPT
	

	23
	TH, THCS và THPT Tre Việt
	CSVC THPT
	

	24
	TH, THCS và THPT Trí Tuệ Việt
	CSVC THPT
	

	25
	TH, THCS và THPT Úc Châu
	CSVC THPT
	

	26
	THCS và THPT An Đông
	CSVC THPT
	

	27
	THCS và THPT Đào Duy Anh
	CSVC THPT
	

	28
	THCS và THPT Duy Tân
	CSVC THPT
	

	29
	THCS và THPT Hàn Việt
	CSVC THPT
	

	30
	THCS và THPT Hồng Hà
	CSVC THPT
	

	31
	THCS và THPT Phạm Ngũ Lão
	CSVC THPT
	

	32
	THCS và THPT Quốc tế APU
	CSVC THPT
	

	33
	THCS và THPT Trí Đức
	CSVC THPT
	

	34
	THPT Đào Duy Từ
	CSVC THPT
	

	35
	THPT Hưng Đạo
	CSVC THPT
	

	36
	THPT Lý Thái Tổ
	CSVC THPT
	

	37
	THPT Sài Gòn
	CSVC THPT
	

	38
	THPT Trần Nhân Tông
	CSVC THPT
	

	39
	THPT Việt Mỹ Anh
	CSVC THPT
	

	40
	Trường Quốc Tế Châu Âu
	CSVC THPT
	

	41
	Trường Quốc Tế Hàn Quốc tại TP.HCM
	CSVC THPT
	

	42
	Trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
	CSVC THPT
	

	K.
	CẤP HỌC GDTX CHƯA HOÀN THÀNH BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT

	1
	BTVH Nhạc viện Tp Hồ Chí Minh
	CSVC GDTX
	

	2
	TT GDNN-GDTX Quận 4
	CSVC GDTX
	

	3
	TT GDNN-GDTX Quận Bình Tân
	CSVC GDTX
	

	4
	TT GDNN-GDTX Quận Bình Thạnh
	CSVC GDTX
	

	5
	TT GDTX Gia Định
	CSVC GDTX
	

	6
	TT GDTX Tiếng Hoa
	CSVC GDTX
	



Lưu ý: Trong trường hợp có cấp học của đơn vị không gửi lên cấp trên trực tiếp trên Hệ thống CSDL HCM (do không có dữ liệu thực tế), đề ngị đơn vị gửi công văn xác nhận đề nghị hỗ trợ gửi báo cáo trên hệ thống CSDL HCM.
